	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN THỊ THẬP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày 10 tháng 2 năm 2020


NỘI DUNG HỌC SINH ÔN TẬP TRONG TUẦN LỄ
TỪ 3/02 ĐẾN 16/02/2020
	Stt
	Môn
	Khối
	Nội dung bài tập/câu hỏi soạn bài

	1
	Văn
	6
	A/ PHẦN VĂN:
I. Truyện và kí:
1. Hệ thống hóa những truyện và kí đã học:
Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn phiêu lưu kí), sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam), bức tranh của em gái tôi, Vượt thác (trích Quê nội), Buổi học cuối cùng, Cô Tô, Cây tre Việt Nam, Lòng yêu nước, Lao xao (trích Tuổi thơ im lặng)
2. Những yếu tố có chung ở truyện và kí của các văn bản trên
II. Thơ: Đêm nay Bác không ngủ (1951), Lượm (1949), Mưa (đọc thêm- 1967)
III. Văn bản nhật dụng: Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Động Phong Nha
B/ TIẾNG VIỆT:
I. Phó từ : Phó từ là gì? Các loại phó từ
II. Các biện pháp tu từ trong câu: So sánh, Nhân hóa, Ẩn dụ, Hoán dụ
 III. Câu và cấu tạo câu:
1. Các thành phần chính của câu: Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ
2. Cấu tạo câu: Câu trần thuật đơn, Câu trần thuật đơn có từ là, Câu trần thuật đơn không có từ là
IV. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ:
V. Dấu câu: Dấu chấm, Dấu chấm hỏi, Dấu chấm hỏi
C/ TẬP LÀM VĂN: Dàn bài chung của văn tả cảnh và văn tả người
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	NGỮ VĂN 7
I. Văn bản:
Nắm được tác giả, tác phẩm, nghệ thuật và nội dung chính các văn bản sau:
1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
2. Tục ngữ về con người và xã hội
3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)
4. Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)
5. Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn)
6. Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh)
II. Tiếng Việt:
1. Thế nào là câu rút gọn? Tác dụng? Cách dùng câu rút gọn: BT SGK/15, 16
2. Thế nào là câu đặc biệt? Tác dụng của câu đặc biệt: BT SGK/29
3. Về ý nghĩa: Trạng ngữ thêm vào câu để xác định gì?
Về hình thức: vị trí của trạng ngữ? Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có ranh giới gì?
4. Câu chủ động là gì? Câu bị động là gì? Nêu mục đích chuyển đối câu chủ động sang câu bị động và ngược lại? Quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: BT SGK/58, 64, 65
5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu BT SGK/65, 69
6. Thế nào là phép liệt kê? Các kiểu liệt kê: BT SGK/104
7. Dấu chấm lửng dùng để làm gì? Dấu chấm phẩy dùng để làm gì BT SGK/123
8. Công dụng của dấu gạch ngang? Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối BT SGK / 130, 131
III. Tập làm văn
+ Tìm hiểu chung về văn nghị luận? Đặc điểm của văn nghị luận?
+ Bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận?
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	A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC
I/ PHÂN MÔN VĂN
Lập bảng thống kê các văn bản tác phẩm văn học Việt Nam: Nhớ rừng
(Thơ mới), Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó, 
Nhớ rừng, Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng (Vọng Nguyệt; trích Nhật kí trong tù
Đi đường (Tẩu Lộ; trích Nhật kí trong tù)
Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)(1010)
Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)(1285), Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) (1428)
Bàn luận về phép học (Luận học pháp)(1791)
Thuế máu (trích chương I, Bản án chế độ thực dân pháp)(1925)
Yêu cầu
1/ Văn bản thơ:
· Nắm được tên văn bản, tác giả, thể thơ.
· Học thuộc lòng các bài thơ, phân tích nội dung và nghệ thuật.
· Nắm được nội dung cụ thể và vẻ đẹp của các tác phẩm trữ tình (vẻ đẹp tâm hồn của những nhà thơ cộng sản như Hồ Chí Minh, Tố Hữu; tâm tư tình cảm của những nhà thơ mới lãng mạn như Thế Lữ, Tế Hanh); vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò và tác dụng của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình.
2/ Văn bản nghị luận:
a. Phân biệt các thể loại: Chiếu - Hịch - Cáo - Tấu
· Giống nhau: Đều là thể văn chính luận → kết cấu chặt chẽ, lí lẽ, lập luận sắc bén, thường dùng lối văn biền ngẫu.
· Khác về mục đích:
· Chiếu là thể văn vua dùng ban bố mệnh lệnh.
· Hịch là thể văn vua chúa, tướng lĩnh dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh.
· Cáo là thể văn vua chúa, thủ lĩnh trình bày chủ trương hay công bố kết quả của một sự nghiệp để mọi người cùng biết.
· Tấu là thể văn do thần dân dâng gửi lên vua chúa.
· Khác về đối tượng sử dụng:
· Vua, chúa, bề trên dùng: chiếu, hịch, cáo.
· Quan lại, thần dân: dùng tấu, sớ, biểu.
b. Nắm được nội dung và đặc điểm nghệ thuật của một số văn bản nghị luận.
· Về nội dung: thấy được tư tưởng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng và lòng tự hào dân tộc của cha ông ta qua những áng văn chính luận nổi tiếng, từ những văn bản thời trung đại như "Chiếu dời đô" của Lí Công Uẩn, "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn, "Nước Đại Việt ta" của Nguyễn Trãi,... đến văn bản thời hiện đại như "Thuế máu" của Nguyễn Ái Quốc.
· Về hình thức nghệ thuật: Những nội dung ấy được thể hiện bằng hình thức lập luận chặt chẽ, sắc sảo với giọng văn đanh thép, hùng hồn (Với các thể văn cổ như chiếu, hịch, cáo,... cần nắm được đặc điểm về hình thức như bố cục, câu văn biền ngẫu,.. đã giúp cho việc lập luận chặt chẽ và sáng tỏ như thế nào?)
c. Nắm được những nét chung và riêng của tinh thần yêu nước được thể hiện trong các văn bản "Chiếu dời đô" - Lí Công Uẩn, "Hịch tướng sĩ" - Trần Quốc Tuấn và "Nước Đại Việt ta" (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi.
· Ba văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta đều được viết bởi những nhân vật lịch sử, ra đời gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử dựng nước giữ nước và đều thấm đựơm tinh thần yêu nước nồng nàn. Tinh thần yêu nước ấy trong các văn bản vừa có nét giống nhau vừa có nét khác nhau, tức là vừa thống nhất, vừa đa dạng.
· Cả ba văn bản đều thể hiện ý thức về chủ quyền dân tộc, đều khẳng định nền độc lập dân tộc. Song ở mỗi văn bản, nội dung yêu nước lại có nét riêng
· Ở "Chiếu dời đô" của Lí Công Uẩn nổi bật lên khát vọng xây dựng đất nước vững bền và ý chí tự cường của dân tộc đang trên đà lớn mạnh.
· Ở "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn là lòng căm thù sôi sục và tinh thần quyết chiến quyết thắng lũ giặc xâm lược.
· Ở "Nước Đại Việt ta" (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi là sự khẳng định mạnh mẽ nền độc lập trên cơ sở ý thức dân tộc đặc biệt sâu sắc, đồng thời thể hiện niềm tự hào cao độ về sức mạnh chính nghĩa cùng truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang của dân tộc.
d. Biết khái quát trình tự lập luận trong các văn bản nghị luận bằng các sơ đồ (Nước Đại Việt ta, Bàn luận về phép học, Hịch tướng sĩ, Chiếu dời đô).
II. Phần Tiếng Việt
1. Câu nghi vấn
2. Câu cầu khiến
3. Câu cảm thán
4. Câu trần thuật
5. Câu phủ định
6. Hành động nói
7. Hội thoại
8. Lựa chọn trật tự từ trong câu
* Yêu cầu:
· Nắm được các khái niệm, đặt câu.
· Viết được đoạn hội thoại, đoạn văn.
III. Phần Tập làm văn
· Văn bản thuyết minh
· Văn bản nghị luận
* Yêu cầu
· Nắm được đặc điểm của các loại văn bản.
· Biết cách tìm hiểu đề, lập dàn ý cho các đề bài
* Lưu ý: Về văn nghị luận có yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm.
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	NGỮ VĂN 9
I. Phần văn bản.
1. Văn bản nghị luận hiện đại:
- Đọc kỹ 3 văn bản: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm; Tiếng nói văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan. Nêu được nội dung nghệ thuật.
2. Văn học hiện đại Việt Nam:
a. Thơ hiện đại:
· Tìm hiểu phần tác giả: Chế Lan Viên, Thanh Hải, Viễn Phương, Hữu Thỉnh, Y Phương,
· Nắm được nội dung, nghệ thuật các bài thơ Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Viếng Lăng Bác, Sang thu, Nói với con của các tác giả trên.
b. Truyện hiện đại:
Đọc và nắm được nội dung, nghệ thuật các truyện Làng, Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa, Những ngôi sao xa xôi các tác giả trên.
II. PHẦN TIẾNG VIỆT:
1. Thế nào là thành phần khởi ngữ? Cho ví dụ
2. Thành phần biệt lập là gì? Có mấy thành phần biệt lập, nêu khái niệm? Cho ví dụ mỗi loại
3. Nêu các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn
4. Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý, để sử dụng hàm ý cần có những điều kiện nào ? Viết đoạn văn có sử dụng hàm ý và cho biết đó là hàm ý gì?
5. Nắm khái niệm các từ loại, vận dụng để nhận biết
6. Kể tên các thành phần chính và thành phần phụ của câu, nêu dấu hiệu nhận biết từng thành phần
III. PHẦN TẬP LÀM VĂN:
1. Lý thuyết:
· Nắm được một số phép lập luận trong văn nghị luận như: phân tích, tổng hợp. 
· Phân biệt các kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, nghị luận về một vấn đề tưởng đạo lí, nghị luận văn học (Nghị luận thơ và nghị luận về tác phẩm truyện)
· Biết liên kết câu, liên kết đoạn văn trong văn bản đê viết được đoạn văn, bài văn mạch lạc có liên kết .
II. PHẦN TIẾNG VIỆT: Xem SGK
III. PHẦN TẬP LÀM VĂN: Một số gợi ý cho dàn bài tập làm văn.
* Đề 1: Tình cảm chân thành và tha thiết của nhân dân ta với Bác Hồ được thể hiện qua bài thơ "Viếng Lăng Bác" của Viễn Phương.
a. Mở bài:
· Khái quát chung về tác giả và bài thơ.
· Tình cảm của nhân dân đối với Bác thể hiện rõ nét trong bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương
b. Thân bài:
Khổ 1: Cảm xúc của tác giả khi đến thăm lăng Bác
· Câu thơ thật giản dị thân quen với cách dùng đại từ xưng hô "con" rất gần gũi, thân thiết, ấm áp tình thân thương.
· Tác giả sử dụng từ "thăm" thay cho từ "viếng" mong sao giảm nhẹ được nỗi đau thương, mất mát.
· Hình ảnh hàng tre qua cảm nhận của nhà thơ đã trở thành biểu tượng của tình cảm nhân dân gắn bó với Bác, thành biểu tượng sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của dân tộc.
Khổ 2: Sự tôn kính của tác giả, của nhân dân đối với Bác khi đứng trước lăng Người.
· Hình ảnh ẩn dụ "mặt trời trong lăng" thể hiện sự tôn kính biết ơn của nhân dân đối với Bác. Cảm nhận về sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh, về suy nghĩ Bác còn sống mãi chứa đựng trong mỗi hình ảnh của khổ thơ.
· Hình ảnh dòng người thành một tràng hoa trước lăng. =>Hình ảnh "tràng hoa" một lần nữa tô đậm thêm sự tôn kính, biết ơn tự hào của tác giả cũng như của dân tộc VN đối với Bác.
Khổ 3 - 4: Niềm xúc động nghẹn ngào khi tác giả nhìn thấy Bác
· Những cảm xúc thiêng liêng của nhà thơ về Bác.
· Những cảm xúc chân thành, tha thiết ấy nâng lên thành ước muốn sống đẹp.
· Những cảm xúc của nhà thơ về Bác cũng là cảm xúc của mỗi người dân miền Nam với Bác.
c. Kết bài:
· Khẳng định lại tình cảm chân thành tha thiết của nhân dân đối với Bác.
· Suy nghĩ của bản thân.
* Đề 2: Cảm nhận của em về bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ"của Thanh Hải.
* Gợi ý:
a. Mở bài:
· Khái quát về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
· Cảm nhận chung về bài thơ trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm "một mùa xuân nho nhỏ" dâng hiến cho cuộc đời.
b. Thân bài
· Mùa xuân của thiên nhiên rất đẹp, đầy sức sống và tràn ngập niềm vui rạo rực: Qua hình ảnh, âm thanh, màu sắc...
· Mùa xuân của đất nước: Hình ảnh "người cầm súng, người ra đồng" biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến đấu và lao động dựng xây lại quê hương sau những đau thương mất mát.
-> Âm hưởng thơ hối hả, khẩn trương với nhiều điệp từ, điệp ngữ láy lại ở đầu câu.
· Suy ngẫm và tâm niệm của nhà thơ trước mùa xuân đất nước là khát vọng được hoà nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp.
-> Thể hiện một cách chân thành trong những hình ảnh tự nhiên, giản dị và đẹp.
· Cách cấu tứ lặp lại như vậy tạo ra sự đối ứng chặt chẽ và mang một ý nghĩa mới: Niềm mong muốn được sống có ích,cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên như con chim mang đến tiếng hót, bông hoa toả hương sắc cho đời.
c. Kết luận:
· Ý nghĩa đem lại từ bài thơ.
· Cảm xúc đẹp về mùa xuân, gợi suy nghĩ về một lẽ sống cao đẹp của một tâm hồn trong sáng.
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	ĐỀ 1
Bài 1(5đ): Tính hợp lý
	a) 

	b) 

	c) 

	d) 



Bài 2 (3đ): Tìm x
	a) 

	b) 




Bài 3 ( 1đ): Tính tổng các số nguyên  x thỏa mãn: 
Bài 4 (1đ) Một  trường THCS có 9 lớp 6 được chia thành 3 nhóm tham gia thi nghi thức đội. Mỗi lớp tham gia 4 phần thi , mỗi phần thi kéo dài 6 phút. Sau khi mỗi nhóm hoàn thành phần thi được nghỉ 5 phút. Sau đó Ban giám khảo công bố kết quả và phát thưởng hết 20 phút. Hỏi thời gian mỗi lớp thi hết bao nhiêu phút? Nếu hội thi bắt đầu lúc 7h30 phút thì học sinh ra về lúc mấy giờ?
ĐỀ 2
Bài 1 : Tính hợp lý (5đ)
a/ -12 - 3  + 5
b/ ( -32) .|45| + | -45|. ( -68)
c/ - ( - 102) + ( 31 – 102)
c/ ( -2 ) . 5 + ( 30 – 31)2 – ( -2020)0
Bài 2: Tìm x (3đ)
a/  x + 5 = -12
b/ -33 + 3.( 2 – x ) =  - 9 


Bài 3 (1đ): Cho A = { x Z | - < x   7} 
a/ Viết A dạng liệt kê
b/ Tính tổng các số nguyên x thuộc A
[image: bai81]Bài 4(2đ)
An và Nam cùng thi bắn tên, mỗi bạn ném 5 lần với kết quả như sau
An: 2 lần 5 điểm, một lần 0 điểm và 2 lần -2 điểm
Nam: 1 lần 10 điểm, 1 lần 5 điểm, 2 lần -2 điểm và 1 lần -4
Em hãy tính giúp xem bạn nào thắng cuộc?

ĐỀ 3

Bài 1 (5 điểm): Tính hợp lí:
a) – 8 + 3 – 7
b) – 15 + 4 . ( - 2 ) – 9
c) ( 142 – 98) - ( 142 - 198 )
d) 60 . | - 25 | - 60. | 35 |
Bài 2 (3 điểm): Tìm x, biết:
a) x – 44 = - 24
b) – 38 – 2 . ( 7 – x ) = - 10
Bài 3  (1 điểm): Tính tổng các số nguyên x, biết:
			- 8 < x < 10
Bài 4 (1 điểm): Vé xe buýt từ nhà đến trường là 5000 đồng/vé. Do có thẻ học sinh nên giảm còn 3500 đồng/vé. Nếu bạn Kim mỗi ngày đến trường một lần vào 22 ngày trong tháng thì bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
ĐỀ 4
Bài 1 ( 3 điểm): Tính hợp lí nếu có thể: 
         a/ ( –51) +4. (–25)                                     

         b/                                      

        c/                                  
 Bài 2 ( 3 điểm): Tìm x

    a/ x +15 = - 12                             b/ 5x – 12 = 43                   c/

Bài 3 ( 2 điểm) Cho C = 
a)Viết tập hợp C dưới dạng liệt kê các phần tử
b) Tính tổng các số nguyên x
Bài 4 ( 2 điểm) Trong cuộc chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất, bạn Long đã bắn được 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên điểm  -1. Bạn Minh đã bắn được 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm -1 và 2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?
ĐỀ 5
Bài 1 : Tính hợp lý (5đ)
a/ -7- 3  + 5
b/ ( -35) .|45| + | -45|. ( -65)
c/ - 10 - ( 31 – 10)
c/ ( -4 ) . 5 + ( 10 – 12)2 – ( -2034)0
Bài 2: Tìm x (3đ)
a/  x + 5 = 3
b/ 4 + 2.( 2 – x ) =  0
c/ | x – 5 | = 3


Bài 3 (1đ): Cho A = { x Z | -5 < x   5} 
a/ Viết A dạng liệt kê
b/ Tính tổng các số nguyên x thuộc A
Bài 4(1đ)
Lan  thi bắn tên 10 lần với kết quả như sau
An: 7 lần 5 điểm, một lần 0 điểm và 2 lần -3 điểm
Em hãy tính giúp xem bạn Lan đạt mấy điểm?
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	PHẦN ĐẠI SỐ
ĐỀ 1
Bài 1: Điểm kiểm tra  môn Toán  của các học sinh lớp 7A được  giáo chủ nhiệm ghi lại như sau: (8Đ)
	6
7
5
4
	8
5
7
6
	5
6
7
9
	8
6
9
8
	5
5
6
7
	5
8
6
6
	7
6
8
8
	10
6
6
7
	5
3
6
9
	8
7
7
5


a) Dấu hiệu mà cô giáo chủ nhiệm quan tâm là gì ? Có bao nhiêu bạn trong lớp 7A làm bài kiểm tra ?
b) Lập bảng “tần số”. 
c) Tính điểm trung bình cộng  . Tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng . Tính tỉ lệ phần trăm  số học  sinh đạt điểm loại giỏi (điểm giỏi là 8,9,10). 
Bài 2(1Đ): Cho bảng tần số: 
	Giá trị
	11
	15
	10
	y
	13
	14
	9
	18
	

	Tần số
	4
	5
	2
	3
	2
	6
	x
	4
	N=30


Biết số trung bình cộng là 14,2. Tính x,y.
ĐỀ 2
Bài 1: (8đ) ) Thời gian làm bài toán ( tính bằng phút) của học sinh lớp 7A như sau:
			8
	2
	4
	5
	4
	6
	8
	10
	8
	8

	8
	4
	5
	8
	6
	5
	8
	5
	8
	8

	7
	6
	9
	8
	6
	5
	9
	6
	10
	7


a) Dấu hiệu ở đây là gì? 
b) Số các giá trị là bao nhiêu ? Số các giá trị khác nhau ?
c) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.
d) Tìm mốt của dấu hiệu.
e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: (2đ) Thời gian làm giải một bài toán của học được cho ở bảng sau :
	Giá trị               (x)
	4
	5
	m
	7
	8
	9
	10
	

	   Tần số
       (n)
	3
	9
	2
	a
	6
	4
	5
	N = 40


a) Tìm a ?
b) Biết số trung bình cộng là 7,0. Tìm m ?
ĐỀ 3
Bài 1(8đ).Giáo viên thống kê điểm kiểm tra toán 15 phút lần 1 của học sinh lớp 7A như sau:
	5
	8
	6
	7
	9
	10
	8
	8

	4
	9
	8
	7
	8
	8
	6
	10

	9
	8
	7
	5
	4
	8
	6
	8

	10
	6
	7
	8
	8
	5
	9
	7

	7
	7
	5
	9
	6
	7
	8
	6



a/ Dấu hiệu là gì? Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra?
b/ Lập bảng tần số? Tính giá trị trung bình (làm tròn hàng phần mười)? Cho biết Mốt của dấu hiệu?
c/ Tính tỉ lệ % học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) so với cả lớp?
d/ Nêu một vài nhận xét? Vẽ biểu đồ đoạn thẳng cho bảng tần số trên
ĐỀ 4
Bài 1(8đ): Nhân dịp phong trào “ Tết trồng cây bảo vệ môi trường”, nhà trường đã thống kê số cây trồng của các lớp như sau:
	32
	30
	15
	20
	27
	22
	20
	15
	25
	27

	15
	32
	25
	15
	25
	15
	32
	22
	15
	32

	25
	15
	22
	25
	27
	27
	22
	32
	27
	25

	25
	25
	27
	27
	22
	25
	27
	25
	22
	22


a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Có bao nhiêu lớp tham gia trồng cây?
c/ Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng?
d/ Mốt của dấu hiệu?
e/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số ?
f/ Số lớp trồng được ít hơn 25 cây chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Bài 2: Điểm thi môn tiếng Anh của một tổ học sinh được ghi lại như sau:
	 Hs
	Liên
	Tân
	Nam
	Hoàng
	Lê
	An
	Thanh
	Bình
	Lan

	Điểm
	7
	7
	10
	x
	3
	7
	6
	7
	6


Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,1
Hỏi bạn Hoàng thi bao nhiêu điểm?
ĐỀ 5
Bài 1(8 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
 
	7
	6
	5
	3
	6
	7
	8
	4
	9
	6

	5
	2
	8
	9
	5
	8
	6
	7
	5
	8

	8
	9
	7
	8
	7
	2
	7
	10
	8
	4

	3
	7
	4
	6
	9
	6
	5
	6
	3
	7


a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì? Có bao nhiêu bạn tham gia làm bài? 
b) Lập bảng tần số?
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
e) Tính tỉ lệ phần trăm điểm giỏi? ( Biết điểm giỏi tính từ điểm 8 trở lên)
Bài 2(2 điểm) Số cây trồng của học sinh khối 7 được ghi lại trong bảng sau
	Giá trị (x)
	5
	6
	7
	8
	x
	10
	

	Tần số (n)
	4
	6
	n
	7
	4
	2
	N = 30



a) Tìm tần số n biết N = 30
b) Tìm giá trị x biết số trung bình cộng bằng 7
PHẦN HÌNH HỌC
Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC ?
Bài 2 : Cho tam giác ABC cân tại B, có góc A= 700 . Tính số đo  góc B?
 Bài 3 : Cho tam giác ABC có AB = 8 cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm. 
a/ Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?
 b/ Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm. Tính AH.  
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B  600 và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. 
a/ Chứng minh: ABD =  EBD. 
b/ Chứng minh: ABE là tam giác đều. 
c/ Tính độ dài cạnh BC.
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN. 
a) Chứng minh : Δ ABM = Δ ACN 
b) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AK 
c) Gọi O là giao điểm của HB và K C.Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
Bài 6: Tam giác có độ dài ba cạnh là 24cm, 18cm, 30cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?
 Bài 7: Cho đoạn thẳng BC. Gọi I là trung điểm của BC. Trên đường trung trực của BC lấy điểm A (A khác I)
 a/ Chứng minh  AIB =  AIC. 
b/ Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC. Chứng minh  AHK cân.
 c/ Chứng minh HK//BC. 
Bài 8: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của AB lấy điểm D mà AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E mà AE = AC. Gọi M; N lần lượt là các điểm trên BC và ED sao cho CM = EN. Chứng minh ba điểm M; A; N thẳng hàng.
Bài 9: Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI  AB (IAB). Kẻ IH AC (H AC), IK BC (K BC). 
a) Chứng minh rằng IA = IB 
b) Chứng minh rằng IH = IK 
c) Tính độ dài IC 
d) HK // AB
Bài 10. Cho tam giác ABC có góc A = 1200 , vẽ  phân giác AD . Từ D kẻ những đường thẳng vuông góc với AB và AC lần lượt cắt AB ; AC ở E và F . Trên EB và FC lấy các điểm K và I sao cho EK = FI . 
a) Chứng minh DEF đều
 b) Chứng minh DIK cân 
c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt tia BA tại M . Chứng minh MAC đều .
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	Bài 1: (5,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 

                           c)   
b) 

   	            d)    

e)   
Bài 2: (3,5 điểm)  Giải bài toán sau: 
Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu tăng chiều dài thêm 2 m và giảm chiều rộng đi 3 m thì diện tích giảm 44 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất ban đầu.
Bài 3: (1,5 điểm) Giải bài toán sau: Năm 2016 tổng số dân của hai tỉnh A và B là 5 000 000 người. Năm 2017 dân số tỉnh A tăng thêm 1,4% còn dân số tỉnh B tăng thêm 1,2%. Hỏi năm 2016 dân số tỉnh nào nhiều hơn biết rằng năm 2017 tổng số dân của hai tỉnh là 5 067 000 người.
ĐỀ 2
Bài 1: (6 điểm): Giải các phương trình sau:


a/ 	b/ 


c/ 	d/ 
Bài 2: (4 điểm):Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 4 giờ 30 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc dòng nước là 4km/h.
ĐỀ 3:
Bài 1: ( 6 điểm) Giải các phương trình sau:

           
Bài 2: ( 1 điểm) “ Độ C và độ F” ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C. Còn ở Anh và Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F; ( C là chữ cái đầu của nhà thiên văn học Celsius người Thụy Sĩ, F là chữ cái đầu của nhà vật lý người Đức Fahrenheit ) .
Nhiệt độ 00C ứng với 320F. Khi thang độ Celsius tang thêm 10C thì thang độ Fahrenheit tăng thêm 1,80F. 
a) Lập hệ thức giữa độ C và độ F.
b) Nhiệt độ 300C ứng với bao nhiêu độ F?
Bài 3: ( 3 điểm)
Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB= 3 cm. Lan tính rằng nếu cắt miếng bìa đó ra một hình chữ nhật có chiều dài 2 cm (như hình vẽ) thì hình chữ nhật ấy bằng một nữa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC.
[image: ]








ĐỀ 5
1. Giải các phương trình sau (7,5đ)
a) 4(2x-3)= 5x+3				b)  9x2-1 = (3x-1)(5x+8)


c)   			d)  	

e) 
2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (2,5đ)
Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10m, nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng thêm 100m2. Tính diện tích của miếng đất ban đầu ?

	
	
	9
	Đại số: giải hệ phương trình; giải bài toán bằng cách lập phương trình
Hình học: góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Bài 1.Giải các hệ phương trình sau:


a)b)


c)d)
Bài 2.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
a) Hai người xuất phát từ hai nơi A và B cách nhau 121km, đi ngược chiều nhau. Sau khi người từ A xuất phát 1 giờ thì người đi từ B mới bắt đầu đi và họ gặp nhau sau 1 giờ 15 phút. Tìm vận tốc của mỗi người, biết vận tốc của người đi từ A lớn hơn vận tốc của người đi từ B là 4km/h.

* Gợi ý: Lập hệ pt: 
b) Một khu vườn hình chữ nhật có 3 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng 34m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng 60m2. Tìm diện tích lúc đầu của khu vườn.

* Gợi ý: Lập hệ pt: 
HÌNH HỌC
Bài 1. Cho đường tròn (O), vẽ hai dây cung AB và CD cắt nhau tại I. Chứng minh: IA.IB=IC.ID.
Bài 2. Từ điểm S nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai cát tuyến SAB và SCD. Chứng minh: SA.SB=SC.SD.
Bài 3. Cho đường tròn (O), đường kính BC. Lấy điểm A nằm ngoài (O) sao cho A,B,C không thẳng hàng. AB cắt (O) tại F, AC cắt (O) tại E. Chứng minh:
a) 

Chứng minh: BECE, BFCF.

  b) BE cắt CF tại H. Chứng minh: AHBC.

	3
	Anh
	6
	REVISION : VOCABULARY & STRUCTURE
Soạn từ vựng Unit 10 
Tập đặt câu hỏi cho từ gạch dưới, viết lại câu nghĩa không đổi.
Bài tập đính kèm
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	UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE
Soạn từ vựng Unit 10 
Grammar: ôn lại thì simple past
                  Ôn lại 1 số preposition
Làm các bài tập đính kèm
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	Soạn từ vựng Unit 10 Grammar : Passive form
                  Adjectives followed by : - an infinitive
· a noun clause
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	Ôn tập Unit 6: từ vựng , Grammar (các phần đã được dạy, Vận dụng làm bài tập)
Soạn từ vựng Unit 7
Grammar Unit 7: Liên từ: and, but,because,or, so , therefore, however
                   Cụm động từ: turn off , turn on.....
                   Lời đề nghị: suggest+ V-ing / suggest ( that) + S+ should+V

	4
	Lý
	6
	- Cấu tạo ròng rọc, phân loại ròng rọc?
- Nêu các ứng dụng của ròng rọc trong thực tế, chỉ rõ lợi ích của từng ứng dụng đó?
- Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn?
- Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất rắn. (Các hiện tượng GV đã cho học sinh ghi trong vở).
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	- Nêu cách làm nhiễm điện một vật và tính chất của vật bị nhiễm điện.
- Có mấy loại điện tích? Kể tên. Khi đưa các vật nhiễm điện đến gần nhau thì có hiện tượng gì xảy ra?
- Khi nào vật nhiễm điện dương, khi nào vật nhiễm điện âm?
- Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì?
- Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát. (Các hiện tượng GV đã cho học sinh ghi trong vở)
- Làm pin chanh thắp sang đèn Led.
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	- Khi nào vật thực hiện công? Viết công thức và đơn vị tính công?
- Phát biểu định luật về công?
- Công suất là gì? Viết công thức và đơn vị tính công suất?
- Làm lại vận dụng: HĐ4/100, bàitập 1,2,5/101,102 STL
 HĐ2, HĐ3/106, bài tập4,5,6/107,108 STL
 HĐ5, HĐ6/112, 113 bài tập 1,3,5,6,7,8/113,114 STL
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	- Dòng điện xoay chiều?
- Điều kiện xuất hiện dòng điện xoay chiều?
- Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?
- Kể các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Cho ví dụ minh họa?
- Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?
- Trong sự truyền tải điện năng đi xa, vì sao dây dẫn điện cần có điện trở nhỏ?
Hãy sắp xếp các vật liệu dẫn điện sau theo thứ tự dẫn điện từ tốt nhất đến dẫn điện kém nhất: Vàng, bạc, nhôm, đồng, sắt.
Trong đời sống, dây dẫn điện thông thường có được làm bằng vật liệu dẫn điện tốt nhất hay không? Em hãy giải thích vì sao.
- Một nhà máy điện phát ra công suất điện P = 100 MW. Hiệu điện thế ở đầu đường dây dẫn điện là U = 25 000 V. Điện trở tổng cộng của đường dây dẫn điện là 5Ω. Công suất điện hao phí trên đường dây dẫn là ΔP. Tính tỉ số ΔP/P.

	5
	Sinh
	6
	- Thụ phấn: Đặc điểm của các hình thức thụ phấn?
- Vẽ sơ đồ tư duy các loại quả
- Hạt và các bộ phận của hạt: cả bài
- Phát tán của quả và hạt: vẽ sơ đồ tư duy các hình thức phát tán của quả và hạt.
- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: nêu các điều kiện?
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	- Cấu tạo trong của cá chép: cấu tạo hệ tuần hoàn
- Đặc điểm chung của lớp cá
- Ếch đồng: đời sống, cấu tạo ngoài
- Đặc điểm chung của lưỡng cư
- Thằn lằn bóng đuôi dài: đời sống, cấu tạo ngoài
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	Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, gồm:
. Khái niệm bài tiết (sgk trang 122)
.Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu : sgk trang 123
Học sinh trả lời 4 câu hỏi trong sgk trang 123 và 124
Sự tạo thành nước tiểu trong cơ thể người diễn ra như thế nào (sgk trang 126)
Học sinh trả lời câu hỏi:
Sự tạo thành nước tiểu gồm những giai đoạn nào? Chúng diễn ra ở đâu?
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	- Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần: Biểu hiện? Nguyên nhân? Vai trò?
- Ưu thế lai: Biểu hiện? Nguyên nhân? Phương pháp tạo ưu thế lai?
- Môi trường và các nhân tố sinh thái: Kể tên các loại MT, Phân biệt nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh, khái niệm giới hạn sinh thái, nhận xét hình giới hạn nhiệt độ của cá rô phi
- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật:
. Quan hệ cùng loài hỗ trợ, cạnh tranh nhau khi nào? TV, ĐV giảm sự cạnh tranh bằng cách nào? 
. Kể tên các quan hệ khác loài. Làm phần tam giác màu xanh SGK/132,133

	6
	Hóa
	6
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	· Ôn tập hóa trị kim loại, phi kim
· Cách lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị
· Nêu hiện tượng hóa học khi đốt cháy Sắt, Lưu huỳnh, Photpho trong không khí và trong bình đựng khí Oxi.
· Định nghĩa Oxit, phân loại Oxit, cách gọi tên Oxit.
· Nêu định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho ví dụ?
- Nêu tính chất hóa học của Oxi? Viết phương trình hóa học minh họa ?
- Ôn các công thức toán tính số mol, khối lượng, thể tích chất khí (ở đktc), thể tích không khí và các bước làm bài toán tính theo phương trình hóa học
- Làm bài tập 1 trang 75 sách giáo khoa hóa 8
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	- Nêu tính chất hóa học của muối cacbonat ? Viết phương trình hóa học minh họa ?
· Làm lại bài tập 5 trang 91 sách giáo khoa hóa 9
- Đọc sách giáo khoa trước chương IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
+ Để biết cách viết các công thức cấu tạo có thể có của các hợp chất hữu cơ.
+ Để viết và cân bằng các phản ứng cháy của các chất hữu cơ.

	7
	Sử
	6
	Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
· Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập cho dân tộc?
· Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43) diễn ra như thế nào?
Bài 19:Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (2 tiết)
- Trong các thế kỉ I -VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi?
- Tại sao nhà Hán đánh nặng vào thuế muối vào thuế sắt?
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	Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ ( 1428-1527) (4t)
*Phần I( tiết 41)
- Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được thể hiện như thế nào? Nhận xét.
- Nhà Lê Sơ ban hành bộ luật gì? Điểm tiến bộ của bộ luật 
*Phần II (tiết 42)
- Kinh tế thời Lê Sơ có điểm gì khác so với các triều đại trước? Nêu điểm khác biệt đó? Điểm đó có tiến bộ không?
- So với thời Trần thì thời Lê Sơ có những chủ trương gì về các giai cấp tầng lớp trong xã hội , chủ trương có tiến bộ hay không? Giải thích?
* Phần III (tiết 43):
- Hãy nêu những việc làm chứng tỏ nhà Lê Sơ rất quan tâm đến giáo dục, đến việc đáo tạo nhân tài ?
- Nguyên nhân nào làm cho nền giáo dục và khoa cử thời Lê sơ phát triển?	
* Phần IV (tiết 44):Giảm tải
- Thi kể chuyện về các nhân vật lịch sử
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	Bài 25 : Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc ( 1873-1884) (2 tiết)
· Tại sao TDP đánh chiếm Bắc Kì năm 1873?
· Tại sao quân đội triều đình ở Hà Nội đông hơn Pháp nhiều lần mà vẫn thua?
· Em hãy trình bày phong trào kháng chiến của quần chúng ở Hà Nội và Bắc Kì.
· Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy.
· Pháp lấy cớ gì đánh Bắc Kì lần thứ 2
· Nội dung hiệp ước Hắc- măng và Pa tơ nốt.
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	Bài 20:Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
-Để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 1936-1939, Đảng ta đưa ra khẩu hiệu gì? Thành lập mặt trận nào? Thời gfian thành lập của mỗi mặt trận?
-Cao trào cách mạng dân chủ 1936-1939, đã chuẩn bị gì cho cách mạng tháng tám 1945?
Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939-1945
- Tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ 2 có điểm gì đáng chú ý?
- Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?
- Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của 2 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì?
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
- Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nảo?
- Sau khi thành lập Mặt trận Việt Minh tập trung vào những hoạt động nào?

	8
	Địa
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	Bài  17: Lớp vỏ khí 
· Thời tiết là gì? Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? 
· Nguyên nhân sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa? 
·  
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	Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
· Quan sát hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ. Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu ? 
[bookmark: _GoBack]Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.?
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
· Quan sát hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ. Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu ? 
 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
· Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.?
Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ 
· Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao ?
Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tt) 
· Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào ?  
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	Bài 22: Việt Nam đất nước con người
· Hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của nền kt-xh nước ta trong thời gian qua. Quê hương em đã có những đổi mới và tiến bộ như thế nào? 
Bài 22: Việt Nam đất nước con người
· Hãy nêu khái quát về tự nhiên, lịch sử và văn hoá của nước ta?
Bài 23: Vị trí giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
· Phân tích ảnh hưởng của vị trí, lãnh thổ đối với tự nhiên và phát triển kinh tế nước ta? 
Bài 24: Vùng biển Việt Nam
· Biển đã đem lại những thuận lợi  và khó khăn gì  đối với  kinh tế và đời sống của nhân dân ta? 
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	Bài 33: Đông Nam Bộ (tt) 
·  Đông Nam Bộ  có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước? 
 Bài 34: Thực Hành 
·  Đông Nam Bộ nhất là TPHCM có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành dịch vụ? Hiện nay đang có những hạn chế gì và nêu biện pháp khắc phục? 

	9
	GDCD
	6
	Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội
-Thế nào là tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
-Theo em , tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội đem lại lợi ích gì cho bản thân 
- Bản thân em đã tham gia hoạt động tập thể nào của nhà trường ? Từ đó em hãy nêu những biểu hiện của tính tích cực , tự giác trong hoạt động này
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	Bài 10:Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
- Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình 
- Theo em, tại sao chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình , dòng họ mình 
- Chúng ta cần làm gì và không nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp đó 
Bài 15:Bảo vệ di sản văn hóa
-Theo em di sản văn hóa là gì ?Có mấy loại di sản văn hóa thế giới? Hãy kể ra ?Cho ví dụ từng loại?
- Tại sao khi tham quan viện  bảo tàng , ta thấy ở những hiện vật người ta điều để bảng “cấm sờ vào hiện vật |”
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	Bài 9 : Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
-Nêu những phong tục tập quán có hại đến đời sống nhân dân ? Cho ví dụ.
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	Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
-Tài sản nhà nước bao gồm những loại gì? Tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu của ai?

	10
	Công nghệ
	6
	Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn
- Tại sao phải quan tâm và bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn?
. Vì đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là các sinh tố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PP
. Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là các sinh tố tan trong chất béo như sinh tố A, D, E, K
- Những điểm cần lưu ý khi chế biến món ăn:
. Cho thực phẩm vào luộc hay nấu khi nước sôi
. Khi nấu tránh khuấy nhiều.
. Không nên hâm lại thức ăn nhiều lần.
. Không dùng gạo xát quá trắng và vo kĩ gạo khi nấu cơm.
. Không nên chắt bỏ nước cơm, vì sẽ mất sinh tố B1.
- Các phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt: luộc, hấp, nấu, kho, nướng, rang, chiên (rán), xào.
Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm (tiết 1)
· Tại sao phải chế biến thực phẩm?
. Tạo nên những món ăn thơm ngon chín mềm dễ tiêu hóa, hợp khẩuvị
. Để thay đổi hương vị và trạng thái của thực phẩm
. Để dự trữ thực phẩm dùng lâu
· Có mấy phương pháp chế biến thực phẩm?
. Có 2 pp chế biến thực phẩm: pp chế biến có dùng nhiệt và pp chế biến không dùng nhiệt.
I/ Phương pháp làm chín thực phẩm có dùng nhiệt:
1. Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước:
1. Luộc: là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thời gian đủ để thực phẩm chín mềm.
. Cho ví dụ các món luộc:....?
1. Nấu: là pp làm chín thực phẩm trong môi trường nước, khi nấu cần phối hợp nguyên liệu động vật và thực vật có nêm gia vị vừa ăn.
. Cho ví dụ:....?
1. Kho: là làm chín mềm thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. 
. Cho ví dụ: ..?
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	BÀI 32. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI
I. Khái niệm
	Sự sinh trưởng
	Sự phát dục

	- Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.
-Ví dụ: Cân nặng của gà tăng từ 0,5kg lên 1kg
	- Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể
- Vídụ: Gà mái bắt đầu đẻ trứng


II. Đặc điểm
- Không đồng đều
- Theo giai đoạn
- Theo chu kì
III. Các yếu tố tác động
- Đặc điểm về di truyền
- Các điều kiện ngoại cảnh
Bài 33. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI
I. Chọn giống vật nuôi
1. Khái niệm
- Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống.
2. Phương pháp chọn giống vật nuôi
a. Chọn lọc hàng loạt
b. Kiểm tra năng suất (kiểm tra cá thể)
II. Quản lí giống vật nuôi
- Quản lí giống vật nuôi bao gồm việc tổ chức và sử dụng giống vật nuôi.
- Mục đích: phát huy được ưu thế, chất lượng của giống vật nuôi.
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	1.Học sinh trả lời câu hỏi: so sánh ưu,  nhược điểm đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.
2.Bài 41:Đồ dùng loại điện nhiệt – Bàn là điện: soạn các câu hỏi: Cấu tạo, nguyện lý làm việc, số liệu kĩ thuật, những lưu ý khi sử dụng bàn là điện.
3.Bài 44:Đồ dùng loại điện cơ – Quạt điện : soạn các câu hỏi: Cấu tạo, nguyện lý làm việc, số liệu kĩ thuật, những lưu ý khi sử dụng quạt điện

	
	
	9
	1.Bài 8: Học sinh ôn lại cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch đèn: hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
2.Bài 9:Học sinh xem trước cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch đèn: 2 công tắc 3 cực ở xa nhau điều khiển 1 đèn..
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	Chép TĐN số 6 và xem lại cũ
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	Chép TĐN số 6 và xem lại cũ

	
	
	8
	Chép TĐN số 6 và xem lại cũ
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	Mĩ thuật
	6
	Bài 22: Mẫu có 2 đồ vật (vẽ đậm nhạt)
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	Bài 14: Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
Câu 1: Nêu một vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1945?
Câu 2: Nêu một số hoạt động của Mĩ thuật Việt Nam trong thời kì này?
Câu 3: Kể tên một số tác giả , tác phẩm được nêu trong bài?
Học sinh xem trước bài SGK trang 110.
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	Thực hiện phần màu của bài vẽ tranh Ước mơ của em. 
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	Thực hiện phát thảo mẫu túi xách cho nhóm.

	13
	Thể dục
	6
	Ôn tập: + Tâng cầu bằng lòng bàn chân, 
             + Tâng cầu bằng mu bàn chân


	
	
	7
	Ôn tập: + Tâng cầu bằng lòng bàn chân, 
             + Tâng cầu bằng mu bàn chân
             + Tâng cầu bằng đùi

	
	
	8
	Ôn tập: + Tâng cầu bằng lòng bàn chân, mu bàn chân, đùi.
             + Chuyền cầu bằng mu bàn chân

	
	
	9
	Ôn tập: + Tâng cầu bằng lòng bàn chân, mu bàn chân, đùi.
             + Chuyền cầu bằng mu bàn chân

	13
	Tin học
	6
	1/  Chỉnh sứa văn bản
· Bài 1, 2/115, 116 SGK
2/  Em tập chỉnh sửa văn bản
· Nhập nội dung bài Trăng ơi … trang 85 SGK
· Sao chép: Trăng ơi... từ đâu đến?
· Dán vào  sau: chớp mi.
· Di chuyển: khổ thơ đầu tiên 
· Dán vào cuối bài thơ.

	
	
	7
	1/  Thực hành: In danh sách lớp em
· Nhập Danh sách lớp em trang 57/ SGK.
· In danh sách:
· File\ Print\ Page… to… (nhập trang cần in).
2/  Sắp xếp và lọc dữ liệu
	* Sắp xếp: Data\ Sort
[image: ]	Sắp xếp tăng
[image: ]  Sắp xếp giảm
* Lọc dữ liệu: Data\ chọn biểu tượng [image: ]
Làm bài tập 1/86 SGK.




	Quận 7, ngày 12 tháng 2 năm 2020
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG


	

14

image2.wmf
153.4

--


oleObject2.bin

image3.wmf
2020(32020)

---


oleObject3.bin

image4.wmf
123.3123.31

--


oleObject4.bin

image5.wmf
2213

x

+=


oleObject5.bin

image6.wmf
255(6)5

x

-+=-


oleObject6.bin

image7.wmf
76

x

-<£


oleObject7.bin

image8.wmf
Î


oleObject8.bin

image9.wmf
£


oleObject9.bin

image10.png
Hinh 52




image11.wmf
72.1531.153.15

+--


oleObject10.bin

image12.wmf
2202100

(2)420194(1)

--++--


oleObject11.bin

image13.wmf
225

x

-=


oleObject12.bin

image14.wmf
}

{

xZ/7x7

Î-£<


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

image15.wmf
3.(21)11

xx

-+=


oleObject16.bin

image16.wmf
(

)

(

)

35.270

xx

---=


oleObject17.bin

image17.wmf
2

17

9

33

33

xx

xx

x

-

-

+-

=

-+


oleObject18.bin

image18.wmf
3261

4936

3

x

x

-

-

-

+

=


oleObject19.bin

image19.wmf
2

4

1019090

24...20162018

3

x

x

-

++++

=-


oleObject20.bin

image20.wmf
(

)

(

)

41325

xx

-=+-


oleObject21.bin

image21.wmf
(

)

(

)

2

911323

xxx

-=+-


oleObject22.bin

image22.wmf
5183

2

43

xx

x

--

-=


oleObject23.bin

image23.wmf
2

11120

111

xx

xxx

-+

-=

+--


oleObject24.bin

image24.wmf
32

2

)156615;)22;

1234212

);).

765422

axxbxxx

xxxxx

cd

xxxx

-=--=-+

+++++

+=+-=

--


oleObject25.bin

image25.emf
2 cm

3 cm

C

B

A

E

F

D


image26.wmf
5432

1

34

xx

+-

-=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

114

111

xxx

xxx

+-

-=

-+-


oleObject27.bin

image28.wmf
236506

50520151006504

xxxx

-+++

+=+


oleObject28.bin

image29.wmf
î

í

ì

=

-

=

+

4

3

5

5

3

4

y

x

y

x


oleObject29.bin

image30.wmf
î

í

ì

=

-

-

=

+

0

8

5

7

4

3

y

x

y

x


oleObject30.bin

image31.wmf
î

í

ì

-

=

+

=

-

19

2

3

1

5

7

y

x

y

x


oleObject31.bin

image32.wmf
î

í

ì

=

-

=

-

5

9

4

1

6

5

y

x

y

x


oleObject32.bin

image33.wmf
ï

î

ï

í

ì

=

+

=

-

121

4

5

4

9

4

y

x

y

x


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

(

)

î

í

ì

=

-

+

-

=

-

60

5

2

34

2

3

xy

y

x

y

x


oleObject34.bin

image35.wmf
^


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image1.wmf
(2)8

-+


image36.png
i




image37.png
il




image38.png
Filter




oleObject1.bin

